
TT Họ và  tên Ngày sinh Lớp TBCHT XLHT ĐRL XLRL Mức HB Thành ti ền

1 Nguy ễn Thị Mơ 13/08/1995 CBMA49A 8,3 Giỏi 88 Tốt Gi ỏi 2.100.000

2 Đinh Th ị Gái 17/05/1996 CBMA49B 8,3 Giỏi 86 Tốt Gi ỏi 2.100.000

3 Trịnh Thị Vân 02/12/1996 CBMA49B 8,1 Giỏi 86 Tốt Gi ỏi 2.100.000

4 Nguy ễn Thị Hiền 23/03/1996 CBMA49B 8,1 Giỏi 80 Tốt Gi ỏi 2.100.000

5 Vũ Thị Thủy 06/09/1993 CBMA49A 8,0 Giỏi 84 Tốt Gi ỏi 2.100.000

6 Lê Đ́nh Vượng 06/03/1992 CBMA49A 8,0 Giỏi 80 Tốt Gi ỏi 2.100.000

7 Hoàng Văn Chắt 05/09/1984 CBMA49B 8,4 Giỏi 76 Khá Khá 1.950.000

8 Đoàn Qu ốc Tuấn 24/06/1996 CBMA49A 8,3 Giỏi 76 Khá Khá 0

9 Nguy ễn Quang Thuận 15/10/1996 CBMA49B 7,9 Khá 85 Tốt Khá 0

10 Trần Thị Đào 12/08/1995 CBMA49A 7,8 Khá 87 Tốt Khá 0

11 Ngọ Thị Xuân 20/08/1996 CBMA49A 7,8 Khá 84 Tốt Khá 0

12 Nguy ễn Thị Hương Giang 27/11/1996 CBMA49A 7,8 Khá 79 Khá Khá 0

13 Lý Văn Tuyển 10/08/1989 CBMA49B 7,7 Khá 80 Tốt Khá 0

14 Lê Thị Trang 05/07/1995 CBMA49A 7,7 Khá 75 Khá Khá 0

15 Vũ Thị Thùy 18/02/1996 CBMA49B 7,6 Khá 79 Khá Khá 0

16 Ph ạm Đức Thắng 18/11/1996 CBMA49A 7,6 Khá 79 Khá Khá 0

17 Đinh Tu ấn Hưng 10/04/1995 CBMA49B 7,5 Khá 85 Tốt Khá 0

18 Trần Tuấn Anh 20/06/1995 CBMA49A 7,5 Khá 80 Tốt Khá 0

19 Nguy ễn Quang Hưng 11/09/1995 CBMA49B 7,5 Khá 75 Khá Khá 0

20 Hoàng Văn Ḥa 28/08/1996 CBMA49A 7,5 Khá 75 Khá Khá 0

21 Nguy ễn Đăng Thức 11/05/1996 CBMA49A 7,5 Khá 75 Khá Khá 0

22 Nguy ễn Mạnh Hùng 27/05/1996 CBMA49B 7,4 Khá 85 Tốt Khá 0

23 Nguy ễn Thị Vân 29/09/1996 CBMA49B 7,4 Khá 73 Khá Khá 0

24 Hoàng Đ ́nh Lâm 02/06/1993 CBMA49B 7,3 Khá 81 Tốt Khá 0

25 Nguy ễn Hữu Hưởng 02/06/1996 CBMA49B 7,3 Khá 79 Khá Khá 0

26 Ph ạm Viết Thuận 04/12/1995 CBMA49A 7,3 Khá 75 Khá Khá 0

27 Trần Thị Thu Én 03/10/1996 CBMA49B 7,3 Khá 72 Khá Khá 0

28 Vy Văn Hà 20/08/1994 CBMA49A 7,2 Khá 79 Khá Khá 0

29 Ngô Xuân Bắc 28/06/1996 CBMA49A 7,2 Khá 79 Khá Khá 0

30 Nguy ễn Văn Lượng 06/05/1992 CBMA49A 7,2 Khá 77 Khá Khá 0

31 Trần Hồng Việt 08/12/1996 CBMA49B 7,2 Khá 75 Khá Khá 0

32 Lê Thị Hoa 29/01/1996 CBMA49A 7,1 Khá 79 Khá Khá 0

33 Nguy ễn Thu Hương 15/04/1995 CBMA49B 7,1 Khá 79 Khá Khá 0

34 Đinh Văn Nam 13/05/1994 CBMA49B 7,1 Khá 73 Khá Khá 0

35 Lê Văn Lương 12/12/1996 CBMA49A 7,0 Khá 84 Tốt Khá 0

UỶ BAN NHÂN DÂN TP H À NỘI CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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36 Nguy ễn Ngọc Ph ương Anh 27/08/1992 CBMA49B 7,0 Khá 80 Tốt Khá 0

37 Ph ạm Thị Diệu Thúy 13/01/1995 CBMA49B 7,0 Khá 73 Khá Khá 0

38 Nguy ễn Phương Phương 29/10/1996 CBMA49B 7,0 Khá 73 Khá Khá 0

TP.CÔNG TÁC H ỌC SINH - SINH VI ÊN

Nguyễn Đ ́nh Quang

Hà Nội, ng ày 23 tháng 03 năm 2015

(Đă kư)





TT Họ và tên Ngày sinh Lớp TBCHT XLHT ĐRL XLRL Mức HB Thành ti ền

1 Đặng Thị Hồng Thúy 09/09/1994 KT49A 8,5 Giỏi 80 Tốt Gi ỏi 2.100.000

2 Vũ Thị Hồng Nhung 18/08/1996 KT49A 8,3 Giỏi 98 Xuất sắc Gi ỏi 2.100.000

3 Hoàng Th ị Mai Anh 08/01/1995 KT49A 8,2 Giỏi 91 Tốt Gi ỏi 0

4 Nguy ễn Kim Doanh 07/11/1993 KT49A 8,2 Giỏi 89 Xuất sắc Gi ỏi 0

5 Trịnh Thị Lan 13/03/1995 KT49A 7,8 Khá 79 Khá Khá 0

Hà Nội, ng ày 23 tháng 03 năm 2015
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(Đă kư)
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TT Họ và tên Ngày sinh Lớp TBCHT XLHT ĐRL XLRL Mức HB Thành ti ền

1 Bùi Anh Tuấn 29/11/1992 QLKS49A 8,6 Giỏi 87 Tốt Gi ỏi 2.100.000

2 Đỗ Tuấn Mạnh 29/12/1992 QLKS49A 8,5 Giỏi 85 Tốt Gi ỏi 0

3 Hoàng Thu Trang 06/11/1994 QLKS49A 7,9 Khá 81 Tốt Khá 0

4 Lê Thị Hường 10/02/1995 QLKS49A 7,9 Khá 79 Khá Khá 0

5 Trần Thị Thủy 30/12/1994 QLKS49A 7,8 Khá 85 Tốt Khá 0

6 Mai Thị Nh ư Quỳnh 27/10/1996 QLKS49A 7,5 Khá 73 Khá Khá 0

7 Lê Tất Thành 22/10/1992 QLKS49A 7,3 Khá 75 Khá Khá 0

8 Vơ Thị Ngọc Quyên 22/06/1996 QLKS49A 7,0 Khá 75 Khá Khá 0

TT Họ và tên Ngày sinh Lớp TBCHT XLHT ĐRL XLRL Mức HB Thành ti ền

1 Nguy ễn Thị Vân 10/09/1995 NVKS49A 8,4 Giỏi 92 Xuất sắc Gi ỏi 2.100.000

2 Lương Th ị Ngọc Phương 12/09/1995 NVKS49A 8,0 Giỏi 89 Tốt Gi ỏi 0

3 Nguy ễn Thị Thảo 15/01/1996 NVKS49A 8,0 Giỏi 76 Khá Khá 0

4 Nguy ễn Thị Hồng Hạnh 16/08/1994 NVKS49A 7,9 Khá 89 Tốt Khá 0

5 Nguy ễn Mạnh Trường 29/05/1996 NVKS49A 7,3 Khá 84 Tốt Khá 0

6 Nguy ễn Quang Dũng 06/12/1994 NVKS49A 7,0 Khá 79 Khá Khá 0
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